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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7 ĐIỂM) 

28 câu trắc nghiệm 7 điểm, mỗi câu 0,25 điểm 

 

Mã đề [505] 
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Mã đề [506] 
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Mã đề [507] 
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Mã đề [508] 
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II. PHẦN TỰ LUẬN (3 ĐIỂM) 

Câu 1. Tính tỉ trọng sản lượng dầu mỏ và khí tự nhiên xuất khẩu so với khai thác của Liên Bang 

Nga, giai đoạn 2010 – 2020 (Kẻ bảng xử lý số liệu - 2,0 điểm). 

Năm 2010 2014 2016 2020 

Tỉ trọng sản lượng dầu thô xuất khẩu so với khai thác (%) 

Khai thác 100 100 100 100 

Xuất khẩu 45,9 41,6 45,6 45,5 

Điểm 0,25 điểm 0,25 điểm 0,25 điểm 0,25 điểm 

Tỉ trọng sản lượng khí tự nhiên xuất khẩu so với khai thác (%) 

Khai thác 100 100 100 100 

Xuất khẩu 34,4 31,9 33,8 43,0 

Điểm 0,25 điểm 0,25 điểm 0,25 điểm 0,25 điểm 

 

Câu 2. Giải thích tại sao công nghiệp khai thác dầu khí là ngành mũi nhọn, mang lại doanh thu lớn, 

đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế của Liên Bang Nga (1,0 điểm). 

- Yếu tố bên trong: (0,5 điểm) 

+ Có nguồn tài nguyên dầu mỏ và khí tự nhiên với trữ lượng lớn. 



+ Có thế mạnh về công nghệ khai thác, vận chuyển và lọc hoá dầu, khí tự nhiên. 

- Yếu tố bên ngoài: (0,5 điểm) 

+ Nằm gần các trung tâm công nghiệp lớn như: châu Âu, Trung Quốc,… (lợi thế VTĐL) 

+ Thị trường tiêu thụ đa dạng, nhu cầu sưởi ấm vào mùa đông lớn,… (nhu cầu đa dạng) 

 


